DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS AN LƯ
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-GDĐT, ngày         tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Võ Thị Hiền
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Đặng Hải Phương
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Phạm Thị Thanh Tâm
	BT Đoàn - Thư ký HĐ
	Thư ký
	

	4
	Trần Thị Hoài
	TP tổ KHXH
	Ủy viên
	

	5
	Vũ Thị Thu Lệ
	Giáo viên - Thủ quỹ
	Ủy viên
	

	6
	Vũ Minh Trang
	TPT Đội
	Ủy viên
	

	7
	Đinh Thị Hạnh
	Văn thư - quản lý phần mềm
	Ủy viên
	

	8
	Trần Văn Bắc
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Trịnh Hoàng Vân
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	10
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Giáo viên 
	Ủy viên
	

	11
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	12
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	13
	Phạm Thùy Anh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	14
	Phạm Thị Ngọc Ánh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	15
	Bùi Thị Hạnh
	Kế toán
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 15 người./.















DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS CAO NHÂN
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-GDĐT, ngày         tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Phan Thị Lan
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Nguyễn Thị Nhì
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Tạ Thị Dung
	Giáo viên
	Thư ký
	

	4
	Tô Thị Hiền
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5
	Trịnh Thị Thúy
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6
	Phạm Quốc Huy
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Nguyễn Phương Thúy
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Lê Văn Khải
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	10
	Trần Thị Ngọc
	Kế toán
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 10 người./. 






















DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS CHÍNH MỸ
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-GDĐT, ngày         tháng      năm 2025)


	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hương
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	 2
	Nguyễn Thị Huệ
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Mai Thị Bình
	TT tổ KHXH
	Thư ký
	

	4
	Trần Ngọc An
	TB TTND
	Ủy viên
	

	5
	Hoàng Thị Nương
	CT Công Đoàn
	Ủy viên
	

	6
	Phùng Thị Hà
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Đỗ Thị Hường
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Hoàng Thu Thảo
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Nguyễn Thị Phương Linh
	Kế Toán
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 09  người./.























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUAN
((Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-GDĐT, ngày         tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Phạm Hồng Hải
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Trần Thị Duyên
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Vũ Thị Huyền
	Nhân viên
	Thư ký
	

	4
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5
	Đỗ Việt Anh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6
	Đỗ Thị Minh Thanh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Nguyễn Văn Vũ
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Phạm Thị Kim Dung
	Giáo viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 08 người./.

























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-GDĐT, ngày      tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Đỗ Văn Tịnh
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Nguyễn Thị Phương Hiền
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Đào Thị Ngọc Dung
	Chủ tịch CĐ
	Thư ký
	

	4
	Lê Thị Minh Hạnh
	Tổ trưởng tổ KHXH
	Ủy viên
	

	5
	Phạm Thị Kiều Hương
	Tổ trưởng tổ KHTN
	Ủy viên
	

	6
	Hà Thị Thu Hằng
	TT tổ Văn phòng
	Ủy viên
	

	7
	Vũ Ngọc Anh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Trần Nguyên Giáp
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Nguyễn Thị Mai
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	10
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	11
	Hoàng Phú
	Nhân viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 11 người./. 





















DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS HOA ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-GDĐT, ngày      tháng      năm 2025)

	Stt

	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Lê Đăng Đỉnh
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Lê Thị Kim Liên
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Nguyễn Thu Hương
	Giáo viên 
	Thư ký
	

	4
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Giáo viên 
	Ủy viên
	

	5
	Nguyễn Thị Huyền
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6
	Nguyễn Thị Hoàng Nho
	Giáo viên 
	Ủy viên
	

	7
	Hoàng Vĩnh Thủy
	Nhân viên thư viện
	Ủy viên
	

	8
	Phạm Thị Hùy
	Giáo viên 
	Ủy viên
	

	9
	Hoàng Thị Kim Oanh
	Kế toán
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 09  người./.
























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS HOÀNG ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-GDĐT, ngày         tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Dương Thị Ngọc Hà
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Vũ Thị Thúy Hằng
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Phạm Thị Kim Liên 
	Giáo viên
	Thư ký
	

	4
	Lê Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5
	Vũ Thị Thúy Hà
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6
	Nguyễn Thu Huyền
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Hoàng Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Bùi Thị Thơm
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Chu Thị Minh
	Nhân viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 09 người./. 
























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS HỢP THÀNH
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-GDĐT, ngày        tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Vẻ
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Đinh Văn Công
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Đồng Văn Hải
	Giáo viên
	Thư ký
	

	4
	Mạc Thị Hồng Nhi
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5
	Hoàng Thị Vân Tường
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6
	Lê Thị Thanh Thuỷ
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Phạm Thị Hải Yến
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Bùi Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Đào Thị Ngọc Nga
	Nhân viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 09 người./.
























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRUNG HỌC CƠ SỞ 
NĂM HỌC 2025-2026 - TRƯỜNG THCS KIỀN BÁI
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày        tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Hồng Trân
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Lê Thị Huệ
	Tổ trưởng tổ KHTN 
	Phó chủ tịch
	

	3
	Đỗ Thị Phương Thu
	Tổ trưởng tổ VP
	Thư ký
	

	4
	Đào Thị Thúy
	Tổ trưởng tổ KHXH
	Ủy viên
	

	5
	Phan Văn Hưng
	Tổ phó tổ KHXH
	Ủy viên
	

	6
	Đoàn Thị Hoa
	Tổ phó tổ KHTN
	Ủy viên
	

	7
	Đinh Thị Thanh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Phạm Thị Hồng Thắm
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Hoàng Thị Thu Huyền
	Giáo viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 09 người./.
























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS KỲ SƠN
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày        tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hồng Duyên
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Hoàng Thị Thanh Hương
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Nguyễn Thị Hoa
	TT tổ VP
	Thư ký
	

	4
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5
	Nguyễn Thị Anh Đào
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6
	Bùi Thị Thùy Linh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Đỗ Văn Kiên
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Hoàng Thị Hoa
	Nhân viên
	Ủy viên
	

	9
	Bùi Văn Hoán
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	10
	Nguyễn Thu Huyền 
	Giáo viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 10  người./.






















DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS LẠI XUÂN
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày      tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Thân Văn Toàn
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Đào Minh Hải
	Phó hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Nguyễn Thị Kim Liên
	Văn thư
	Thư ký
	

	[bookmark: _Hlk195619736]4
	Phùng Thị Huế
	Tổ trưởng tổ KHTN
	Ủy viên
	

	5
	Đoàn Thị Xuyến
	Chủ tịch CĐ
	Ủy viên
	

	6
	Ngô Thị Hoà
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Đào Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Ngô Thị Thuỳ
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Vũ Thị Thuỷ
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	10
	Đinh Thị Ngân
	Giáo viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 10 người./.






















DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS LÂM ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày      tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Cao Văn Hiếu
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Đàm Thị Thu Hà
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Vũ Thị Yến
	Giáo viên
	Thư ký
	

	4
	Bùi Thị Thu
	TTCM
	Ủy viên
	

	5
	Đồng Thị Ngọc An
	TPT Đội
	Ủy viên
	

	6
	Nguyễn Thị Thùy
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Nguyễn Thị Sâm
	Giáo viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 07 người./.



























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS LẬP LỄ
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày       tháng       năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Đào Văn Thảo
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Nguyễn Thị Hạnh
	Phó hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	   3
	Bùi Thị Loan
	CTCĐ
	Thư ký
	

	4
	Bùi Thị Minh Hồng
	TT tổ văn phòng
	Ủy viên
	

	5
	Nguyễn Thị Mây
	Nhân viên
	Ủy viên
	

	6
	Lê Thị Thanh Vân
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Nguyễn Thị Huyền
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Đinh Thị Sen
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Đinh Khắc Sĩ
	Nhân viên
	Ủy viên
	

	10
	Đinh Thị Hương
	Nhân viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có  10  người./. 





















DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS LÊ ÍCH MỘC
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-GDĐT, ngày      tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1. 
	Phạm Thị Kim Chung
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2. 
	Vũ Đức Thắng
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3. 
	Bùi Thị Thủy
	Phó Hiệu trưởng
	Thư ký
	

	4. 
	Phạm Thành Tới
	CTCĐ
	Ủy viên
	

	5. 
	Đỗ Văn Hoàn
	Tổ trưởng tổ KHTN
	Ủy viên
	

	6. 
	Nguyễn Thị Thế
	Tổ trưởng tổ KHXH
	Ủy viên
	

	7. 
	Doãn Thị Tuyết Thanh
	Tổ trưởng tổ VP
	Ủy viên
	

	8. 
	Nguyễn Xuân Huy
	Tổ phó tổ KHTN
	Ủy viên
	

	9. 
	Phạm Thị Chung
	Tổ phó tổ KHTN
	Ủy viên
	

	10. 
	Nguyễn Hoàng Anh
	Tổ phó tổ KHXH
	Ủy viên
	

	11. 
	Phạm Thị Khánh Ninh
	Tổ phó tổ KHXH
	Ủy viên
	

	12. 
	Bùi Khánh Duy
	Bí thư Chi đoàn
	Ủy viên
	

	13. 
	Trịnh Xuân Cương
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	14. 
	Trần Văn Cường
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	15. 
	Nguyễn Văn Hạnh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	16. 
	Phan Thị Thanh Loan
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	17. 
	Đào Thị Hạnh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	18. 
	Cao Thị Mai Thương
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	19. 
	Lê Thu Thùy
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	20. 
	Trần Thị Hằng
	Kế toán
	Ủy viên
	

	21. 
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Nhân viên
	Ủy viên
	


*  Danh sách trên có 21 người./. 






DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS LIÊN KHÊ
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày       tháng       năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Vũ Trọng
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Phạm Văn Huy
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Vương Thị Thúy Ngân
	Giáo viên
	Thư ký
	

	4
	Vũ Thị Hoa Nữ
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5
	Huy Thị Thanh Phong
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6
	Nguyễn Thị Thập
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Nguyễn Thị Nhinh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Nguyễn Quang Tùng
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Nguyễn Hữu Chức
	Giáo viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 09 người./.























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS LƯU KIẾM
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày       tháng       năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1. 
	Phan Thị Lúy
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2. 
	Hoàng Thị Hằng
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3. 
	Hoàng Công Năng
	Giáo viên
	Thư ký
	

	4. 
	Lê Thị Nguyên
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5. 
	Lê Thị Thanh Hương
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6. 
	Nguyễn Thị Ngọc Giàu
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7. 
	Đỗ Văn Việt
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8. 
	Bùi Thanh Thư
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9. 
	Phùng Thị Duyên
	Giáo viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 09 người./.
























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày       tháng       năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1. 
	Bùi Thị Hồng
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2. 
	Nguyễn Quang Quy
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3. 
	Nguyễn Thị Hồng Minh
	Giáo viên
	Thư ký
	

	4. 
	Đỗ Thu Hiền
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5. 
	Bùi Văn Tứ
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6. 
	Nguyễn Thị Tươi
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7. 
	Trần Việt Hà
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8. 
	Phạm Văn Sơn
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9. 
	Lê Thị Thu Chung
	Giáo viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 09  người./.
























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS MINH TÂN
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-GDĐT, ngày      tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Hà
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Cù Văn Toàn
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Hoàng Thị Hà
	Kế toán
	Thư ký
	

	4
	Đào Thị Thanh Vân
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Quy
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6
	Vũ Thị Uyên
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Hồ Thị Hường
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Trần Thị Hoài
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Phạm Thị Ngọc Lý
	Nhân viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 09 người./.
























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS MỸ ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày       tháng       năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Vương Văn Chuẩn
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Đào Thị Xuân Thu
	Phó hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Thư ký HĐ
	Thư ký
	

	4
	Phạm Thị Lệ
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5
	Lê Ngọc Anh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6
	Lê Thị Thanh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Bùi Thị Thế Nữ
	Văn thư
	Ủy viên
	

	8
	Nguyễn Thị Phương
	Nhân viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 08 người./.
























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS NGŨ LÃO
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-GDĐT, ngày      tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Bùi Công Đoàn
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Phạm Thị Liên
	Phó hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Đỗ Thị Ngọc Hà
	CTCĐ
	Thư ký
	

	4
	Trần Văn Quang
	Tổ trưởng CM
	Uỷ viên
	

	5
	Đỗ Thị Thu Trang
	Tổ trưởng CM
	Uỷ viên
	

	6
	Nguyễn Thị Nhung
	Giáo viên
	Uỷ viên
	

	7
	Đặng Thị Luận
	Giáo viên
	Uỷ viên
	

	8
	Trinh Thị Huệ
	Giáo viên
	Uỷ viên
	

	9
	Đào Thị Hà
	Nhân viên
	Uỷ viên
	

	10
	Lưu Thị Khang
	Nhân viên
	Uỷ viên
	


* Danh sách trên có 10 người./.






















DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày       tháng       năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Phạm Thúy Hoa
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Đỗ Thị Hương
	Phó hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Nguyễn Thị Ngà
	Thư kí HĐT
	Thư ký
	

	4
	Đỗ Văn Thư
	Phó hiệu trưởng
	[bookmark: _GoBack]Ủy viên
	

	5
	Vũ Thị Thúy Hường
	Phó hiệu trưởng
	Ủy viên
	

	6
	Nguyễn Thị Hồng Oanh
	TB TTND
	Ủy viên
	

	 7
	Đào Mỹ Hạnh
	CT Công Đoàn
	Ủy viên
	

	8
	Đỗ Thị Thuấn
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Hoàng Thị Thụy
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	10
	Đỗ Thị Tĩnh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	11
	Trần Đức Khoa
	        Giáo viên
	Ủy viên
	

	12
	Đào Thị Hồng Hải
	Giáo viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 12 người./.



















DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS PHẢ LỄ
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-GDĐT, ngày      tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Phạm Quang Minh
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Nguyễn Quang Đới
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Nguyễn Thị Duyên
	CTCĐ
	Thư ký
	

	4
	Nguyễn Thị Hảo
	Tổ trưởng
	Ủy viên
	

	5
	Nguyễn Hoàng Hán
	Tổ trưởng
	Ủy viên
	

	6
	Phạm Nguyệt Minh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Phạm Hồng Điệp
	Nhân viên
	Ủy viên
	

	8
	Bùi Thị Lan
	Nhân viên
	Ủy viên
	

	9
	Bùi Thị Thoan
	Nhân viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 09 người./. 
























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày       tháng       năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Hoàng Tôn Quyền
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Lê Thị Hiền
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Nguyễn Sỹ Hiệp
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	4
	Mạc Thị Ánh Hồng
	Tổng phụ trách
	Thư ký
	

	5
	Phạm Thị Hà
	Văn thư
	Ủy viên
	

	6
	Lê Thị Khả
	Nhân viên thư viện
	Ủy viên
	

	7
	Phạm Thị Quỳnh Vân
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Nguyễn Xuân Ngọ
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Nguyễn Thị Nhã
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	10
	Đoàn Thị Mai
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	11
	Nguyễn Thị Như Hải
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	12
	Đặng Thùy Linh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	13
	Đặng Thị Lan Anh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	14
	Nguyễn Thị Huyền
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	15
	Phạm Thị Nguyệt
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	16
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	17
	Lê Văn Hùng
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	18
	Vũ Hải Thủy
	Giáo viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 18  người./.











DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS PHỤC LỄ
Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày       tháng       năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Vũ Bá Hoài
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Đinh Văn Tiệp
	Phó hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Nguyễn Thị Thu Hoa
	Tổ trưởng tổ văn phòng
	Thư ký
	

	4
	Nguyễn Thị Đào
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6
	Nguyễn Thị Yên
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Bùi Tuấn Anh
	Giáo viên tin học
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 07 người./. 



























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS QUẢNG THANH
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày       tháng       năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1. 
	Trần Thị Nhài
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2. 
	Trần Minh Tiến
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3. 
	Nguyễn Thanh Quang
	Thư ký HĐ
	Thư ký
	

	4. 
	Trịnh Thị Ngọc Bích
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5. 
	Phạm Thị Cúc
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6. 
	Nguyễn Văn Toán
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7. 
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8. 
	Vi Thị Huế 
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9. 
	Đỗ Thị Hồng Quyên
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	10. 
	Hoàng Thị Hà Mi
	Giáo viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 10  người./.






















DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS TAM HƯNG
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày       tháng       năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Đỗ Văn Mười
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Phạm Thị Thanh Bình
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Lại Thị Lan
	Giáo viên
	Thư ký
	

	4
	Đỗ Tiến Dũng
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5
	Mai Thị Vượng
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6
	Lại Thị Lành
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Vũ Thị Huyền
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Trần Thị Thùy Dung
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Lại Thị Nhung
	Nhân viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 09 người./.
























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS TÂN DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày       tháng       năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Phạm Quang Tùng
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Nguyễn Huy Văn
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Phạm Thị Ngọc Oanh
	Chủ tịch CĐ
	Thư ký
	

	4
	Vi Lan
	TT tổ KHTN
	Ủy viên
	

	5
	Hoàng Thị Phương
	TP tổ KHTN
	Ủy viên
	

	6
	Bùi Thị Ngân
	TT tổ Văn phòng
	Ủy viên
	

	7
	Phạm Thị Ninh
	Nhân viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 07  người./.



























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS THIÊN HƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-GDĐT, ngày      tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Nhung
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Nguyễn Thị Hái
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Phạm Thị Thanh Hồng
	Chủ tịch CĐ
	Thư ký
	

	4
	Nguyễn Thị Huyền
	TT tổ KHTN
	Ủy viên
	

	5
	Lã Thị Thúy Bình
	TT tổ Văn phòng
	Ủy viên
	

	6
	Hoàng Thị Ngọc
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Đồng Huyền Thư
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Nguyễn Ngọc Hương Huyền
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Hoàng Thị Duyên
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	10
	Bùi Thị Lan
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	11
	Bùi Thị Linh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	12
	Nguyễn Thị Thúy Trang
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	13
	Bùi Thị Thu Trang
	Giáo viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 13 người./.

















DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS  THỦY ĐƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày      tháng      năm 2025)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thanh Bình
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Lê Xuân Mạnh
	Chủ tịch công đoàn
	Thư ký
	

	4
	Đồng Thị Thu Hường
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	5
	Đào Thị Trà My
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6
	Nguyễn Thị Tú
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Nguyễn Thị Vân
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Lê Thị Vân
	Nhân viên
	Ủy viên
	

	9
	Phan Thị Tuyết Hạnh
	Nhân viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 09 người./. 
























DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-GDĐT, ngày      tháng      năm 2025)


	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Đỗ Anh Dũng
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Phó hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Lê Thị Tuyết
	Phó hiệu trưởng
	Ủy viên
	

	4
	Đàm Thị Vân Anh
	Nhân viên VP
	Thư ký
	

	5
	Trần Huyền Trang
	Kế toán
	Ủy viên
	

	6
	Phạm Thị Hương
	Giáo viên
	Ủy viên
	6A6

	7
	Bùi Thị Hạnh
	Giáo viên
	Ủy viên
	6A5

	8
	Đỗ Văn Thảo
	Giáo viên
	Ủy viên
	6A3

	9
	Hoàng Thị Lý
	Giáo viên
	Ủy viên
	6A2

	10
	Nguyễn Thị Thuỳ Dung
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	11
	Đỗ Thị Loan
	Giáo viên
	Ủy viên
	6A4

	12
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	13
	Phạm Thị Thuý Hường
	Giáo viên
	Ủy viên
	6A1

	14
	Lê Thị Thanh Loan
	Giáo viên
	Ủy viên
	6A3

	15
	Vũ Thị Ái
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	16
	Phạm Thị Thanh Dung
	Giáo viên
	Ủy viên
	6A2

	17
	Nguyễn Đức Nhã
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	18
	Lê Thị Chi
	GV phụ trách kỹ thuật
	Ủy viên
	6A4

	19
	Đào Thị Loan
	GV phụ trách kỹ thuật
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 19 người./.







DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2025- 2026
TRƯỜNG THCS TRẦN NHẬT DUẬT
Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-GDĐT, ngày      tháng      năm 2025

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
tại đơn vị
	Chức vụ
tại Hội đồng
	Ghi chú

	1
	Bùi Khánh Hoà
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch
	

	2
	Hoàng Thị Lệ
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch
	

	3
	Hoàng Công Thi
	Phó Hiệu trưởng
	Thư ký
	

	4
	Đào Thị Mỹ Trinh
	TT KHXH
	Ủy viên
	

	5
	Đỗ Quang Quyến
	TTKHTN
	Ủy viên
	

	6
	Đào Thị Thanh Hiền
	TP KHTN
	Ủy viên
	

	7
	Cù Thị Thắng
	TB TTND
	Ủy viên
	

	8
	Phạm Thị  Duyên
	CTCĐ
	Ủy viên
	

	9
	Đào Thị Hà Thu
	Giáo viên
	Ủy viên
	


* Danh sách trên có 09 người./.



